ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

             KHOA LUẬT

BIỂU MẪU 23
(Kèm theo công văn số  7494  /BGDĐT-KHTC  ngày 26  tháng 12 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2019-2020
                                                                         Đơn vị tính: Người

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH,tiến sỹ
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Trình độ khác

	
	1
	2

(3+4+5+6+7+8)
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	65
	8
	15
	33
	09
	0
	0

	1
	Bộ môn Hiến pháp – Hành chính
	13
	3
	3
	5
	2
	0
	0

	2
	Bộ môn Tư pháp hình sự
	9
	2
	3
	4
	0
	0
	0

	3
	Bộ môn Luật Dân sự
	10
	0
	2
	6
	1
	0
	0

	4
	Bộ môn Luật Kinh doanh
	14
	0
	2
	8
	4
	0
	0

	5
	Bộ môn Luật Quốc tế
	9
	1
	2
	5
	1
	0
	0

	6
	Bộ môn Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật
	11
	2
	3
	5
	1
	0
	0


Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                             

                                                                          Hà nội, ngày       tháng      năm 2019
	NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Hải Yến


	TRƯỞNG P.KT&ĐBCLGD

                   Trần Anh Tú
	CHỦ NHIỆM KHOA

Nguyễn Thị Quế Anh


	
	
	
	
	
	
	


